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Họ và tên học sinh : ............................................ Số báo danh : ...................

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện

A. Xung quanh dòng điện thẳng
     



B. Xung quanh mAột thanh nam châm thẳng
C. Trong lòng của một nam châm chữ U   



D. Xung quanh một dòng điện tròn.

Câu 2. Chọn ý chưa chính xác.

Cảm ứng từ tại mỗi điểm trong từ trường . . . 

A. có phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó.

B. có phương vuông góc với trục của kim nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó.

C. cùng hướng với hướng của từ trường tại điểm đó.

D. đặc trưng cho khả năng tác dụng lực từ tại điểm đó là mạnh hay yếu.

Câu 3. Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường: 

A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.

C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.

D. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

Câu 4. Chọn phát biểu sai về từ thông riêng của mạch kín

A. Từ thông riêng được xác định bằng công thức: ϕr = L.i

B. Là từ trường do chính dòng điện trong mạch kín sinh ra thông qua mạch kín đó

C. Từ thông riêng cũng có đơn vị là: Wb

D. Là lượng từ trường thông qua mạch kín nào đó

Câu 5. Chọn câu sai khi nói về định luật khúc xạ ánh sáng?
A. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm trong mặt phẳng tới.


B. Tia khúc xạ và tia tới ở khác phía so với pháp tuyến tại điểm tới.


C. Với 2 môi trường trong suốt nhất định thì sin góc khúc xạ luôn tỉ lệ với sin góc tới.
D. Tia khúc xạ luôn lệch gần pháp tuyến so với tia tới.
Câu 6. Chọn câu không đúng: 

A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

B. Chiết suất tỉ đối của môt trường (2) so với môi trường (1) bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường (2) với chiết suất tuyệt đối n1 của môi trường (1).

C. Chiết suất tuyệt đối của chân không là 1 còn của các môi trường trong suốt khác thì lớn hơn 1.

D. Gọi tốc độ truyền sáng trong môi trường có chiết suất n1 là v1, trong môi trường có chiết suất n2 là v2. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường có thể được tính bởi công thức 

n21 = eq \s\don1(\f(n2,n1)) = eq \s\don1(\f(v2,v1))

Câu 7. Sợi quang trong cáp quang ứng dụng hiện tượng: 
A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 
B. Hiện tượng phản xạ toàn phần  

C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng 
D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng 

Câu 8. Lăng kính được cấu tạo bằng khối chất trong suốt, đông chất thường có dạng hình lăng trụ. Tiết diện thẳng của lăng kính hình: 

A. tròn      
B. Elip     
C. Tam giác     
D. Chữ nhật

Câu 9. Chọn hình vẽ đúng
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Câu 10. Chọn câu chưa chính xác khi nói về tác dụng của lăng kính.
A. Chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đó là sự tán sắc ánh sáng.
B. Chiếu đến mặt bên của lăng kính đặt trong không khí một chùm sáng hẹp đơn sắc, khi có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới.

C. Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ. Máy này phân tích ánh sáng từ nguồn phát ra thành các thành phần đơn sắc, nhờ đó xác định được cấu tạo của nguồn sáng.

D. Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông. Lăng kính phản xạ toàn phần được sử dụng để tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, máy ảnh, …).

Câu 11. Khi nói về việc nhận biết loại thấu kính đặt trong không khí, phát biểu nào sau đây sai?
A. Thấu kính có hai mặt đều lõm là thấu kính hội tụ.

B. Thấu kính có một mặt lõm, một mặt phẳng là thấu kính phân kỳ.

C. Thấu kính có hai mặt đều lồi là thấu kính hội tụ.

D. Thấu kính có một mặt lồi, một mặt phẳng là thấu kính hội tụ.

Câu 12. Chọn ý sai khi nói về độ tụ.

A. Độ tụ được tính theo công thức: D = f-1.

B. Thấu kính hội tụ: D > 0. Tiêu cự của thấu kính càng lớn thì độ tụ của kính càng lớn.
C. Đơn vị trong hệ SI: f được tính bằng mét (m); D tính bằng đi-ốp (dp).

D. Độ tụ (D) của thấu kính hội tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng hội tụ ánh sáng mạnh hay yếu.

Câu 13. Với kí hiệu trong sách giáo khoa, số phóng đại ảnh của vật tạo bởi thấu kính có thể tính bởi biểu thức: 
A. 
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Câu 14. Chọn phát biểu đúng về cấu tạo của mắt theo thứ tự từ ngoài vào trong

A. Giác mạc, lòng đen, thủy dịch, thủy tinh thể, dịch thủy tinh, võng mạc

B. Giác mạc, thủy dịch, lòng đen, thủy tinh thể, dịch thủy tinh, võng mạc

C. Giác mạc, lòng đen, thủy tinh thể, thủy dịch, dịch thủy tinh, võng mạc

D. Giác mạc, thủy dịch, lòng đen, thủy tinh thể, dịch thủy tinh, võng mạc

Câu 15. Điểm cực viễn của mắt không bị tật là

A. điểm xa nhất trên trục của mắt mà khi mắt không điều tiết, đặt vật tại đó thì ảnh của vật nằm đúng trên màng lưới.

B. điểm xa nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt tại đó, mắt còn nhìn thấy rõ vật. 

C. điểm mà khi vật đặt tại đó, mắt nhìn vật dưới góc trông cực tiểu.

D. điểm xa nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt tại đó, mắt nhìn vật dưới góc trông bằng năng suất phân li và ảnh của vật nằm đúng trên màng lưới.
Câu 16. Mắt viễn thị là mắt: 

A. Khi nhìn vật ở xa mắt phải điều tiết.

B. Điểm cực viễn ở gần mắt hơn so với mắt bình thường.

C. Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc. 

D. Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên võng mạc.
Câu 17. Một nam châm thử (kim nam châm) đặt trong từ trường của ống dây thẳng dài mang dòng điện I không đổi (không gần các nam châm và dòng điện khác) thì có hướng như hình vẽ. Hãy cho biết chiều dòng điện I?
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A. Từ M đến N




B. Từ N đến M.

C. Có thể từ M đến N hoặc N đến M.

D. Không thể xác định chính xác.

Câu 18. Hai dây dẫn thẳng dài đặt vuông góc với nhau, rất gần nhau nhưng không chạm vào nhau và có chiều như hình vẽ. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ. Những vùng nào có từ trường mạnh nhất?

A. Vùng 1 và 2.

B. Vùng 1 và 3.

C. Vùng 3 và 4.

D. Vùng 2 và 4.

Câu 19. Chọn phát biểu sai về hiện tượng tự cảm.

A. Trong mạch điện một chiều, hiện tượng tự cảm xảy ra khi đóng ngắt mạch.

B. Trong mạch điện xoay chiều, luôn xảy ra hiện tượng tự cảm.

C. Luôn xảy ra hiện tượng tự cảm trong mạch điện một chiều.

D. Trong mạch điện xoay chiều, hiện tượng tự cảm xảy ra khi đóng ngắt mạch.

Câu 20. Từ không khí, một tia sáng đơn sắc được chiếu xiên góc đến gặp mặt nước bới góc tới i thì cho tia sáng khúc xạ vào nước với góc khúc xạ r. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. i = r 
B. i < r

C. i > r

D. i ≤ r

Câu 21. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 90 thì góc khúc xạ là 80. Tính vận tốc ánh sáng trong môi trường B,. Biết vận tốc ánh sáng trong môi trường A là 2.105 km/s.

A. 2,25.105 km/s.
B. 3,3.105 km/s. 
C. 1,78.105 km/s. 
D. 2,5.105 km/s.

Câu 22. Chọn câu chưa chính xác.

Cho ba tia sáng truyền từ không khí đến ba môi trường trong suốt 1, 2, 3 dưới cùng một góc tới i. Biết góc khúc xạ lần lượt là r1, r2, r3 với r1 < r2 < r3. Hiện tượng phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường

A. 2 vào 1
B. 1 vào 3
C. 3 vào 2
D. 3 vào 1

Câu 23. Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là: 

A. điểm hội tụ của chùm tia ló.

B. ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục tương ứng.

C. điểm kéo dài của chùm tia ló.

D. ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục đối xứng qua quang tâm.

Câu 24. Chọn phát biểu đúng hoặc hình vẽ đúng về đường truyền của tia sáng qua thấu kính 
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Câu 25. Ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì là

A. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
D. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 26. Sự điều tiết của mắt là

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.

B. thay đổi đường kính của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc.

Câu 27. Chọn ý chính xác nhất.
Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát vật đặt ở …

A. sát mắt.
B. điểm cực viễn.

C. điểm cực cận.
D. trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng?

A. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.


B. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.



D. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 29. Vật sáng AB = 2,5 cm cm được đặt trên và vuông góc với trục chính của thấu kính có độ tụ D = 5 dp. Khoảng cách từ AB đến thấu kính là 12 cm.

a. Tính tiêu cự của thấu kính 

b. Xác định vị trí và tính chất ảnh 

c. Xác định số phóng đại ảnh và chiều cao của ảnh A’B’ 

d. Vẽ hình

Câu 30. (1đ): Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ -1 (đp) thì miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là bao nhiêu? (kính đeo sát mắt)
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